
ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH PHƢỚC                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

Số:        /QĐ-UBND                              Bình Phước, ngày       tháng      năm 2022 
   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách già làng tiêu biểu, xuất sắc  

trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc năm 2022 

   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn, công nhận, phân 

công nhiệm vụ và thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù đối với già làng tiêu biểu trong 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tại Tờ trình số 52/TTr-BDT ngày 31 tháng 

12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách 94 già làng tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này được hưởng 

các chế độ, chính sách và thực hiện nghĩa vụ của già làng tiêu biểu, xuất sắc trong đồng 

bào dân tộc thiểu số theo quy định tại Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 

12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

3434/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước về 

việc phê duyệt danh sách già làng tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Điều 4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn và các 

ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                
- Như điều 4; 

- TTTU, TTHĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận TU; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Hội, đoàn thể tỉnh; 

- LĐVP, các Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Tuyết Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƢỚC 
 

 

 

 

 DANH SÁCH GIÀ LÀNG TIÊU BIỂU, XUẤT SẮC TRONG ĐỒNG BÀO DÂN 

TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƢỚC NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2022 

 của UBND tỉnh Bình Phước)  

           

TT 
 

Họ tên NCUT 

Năm sinh Dân 

tộc 
Tôn giáo Nơi cƣ trú Ghi chú 

Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 8 9 

A TP ĐỒNG XOÀI 04 Già Làng 

I Tân Bình             

1 Điểu Hai 1947   S'tiêng   Tân  Trà II   

II Tân Thiện             

2 Thạch Sột 1953   Khmer   Phước Tân   

III Tân Thành             

3 Hoàng Việt Chu 1950   Tày   Ấp 4   

4 Phùng Văn Quáng 1967   Nùng   Ấp 8   

B TX BÌNH LONG 03 Già Làng 

I Phƣờng An Lộc             

1 Điểu Ưng 1944   S'tiêng Tin lành Sóc Du   

II Xã Thanh Phú             

2 Điểu Vát 1968   S'tiêng   Phú Thành Thay thế 

III Xã Thanh Lƣơng             

3 Điểu Trưng 1938   S'tiêng Tin lành Phố Lá   

C TX PHƢỚC LONG 01 Già Làng 

I Xã  Long Giang             

1 Điểu Minh Đoàn 1954   S'tiêng   Thôn 7   

D HUYỆN BÙ ĐĂNG 17 Già Làng 

I Thị trấn Đức Phong             

1 Điểu Đố 1920   S'tiêng   Đức Lợi   

2 Điểu Sa Rươi 1952   S'tiêng   Đức Thiện   

II Xã Bom Bo             

3 Điểu Khưng 1959   S'tiêng Tin lành Thôn 4   

4 Hà Văn Hợp 1960   Nùng   Thôn 5   

5 Nông Văn Nghị 1942   Nùng   Thôn 6   

6 Nông văn Thành 1945   Tày   Thôn 9   

III Xã Đồng Nai             

7 Điểu Lôn 1940   S'tiêng   Thôn 1   
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8 Điểu B'Lơn 1959   Mạ   Thôn 2   

9 Điểu Tiên 1966   M'nông   Thôn 3   

10 Điểu Viên 1957   M'nông   Thôn 4   

11 Điểu Tơl 1959   M'nông   Thôn 5   

12 Điểu Gia Rơn 1955   S'tiêng Tin lành Thôn 6   

IV Xã Đoàn Kết             

13 Điểu Bổn 1967   S'tiêng   Thôn 1   

14 Điểu Sen 1949   S'tiêng Công giáo Thôn 2   

15 Điểu B'Rôn 1949   S'tiêng Phật giáo Thôn 6   

16 Điểu M'Bon 1965   S'tiêng Phật giáo  Thôn 7   

V Xã Phú Sơn             

17 Điểu K'rang 1950   Mnông Tin lành Sơn Thành   

Đ HUYỆN BÙ ĐỐP 04 Già Làng 

I Xã Thanh Hòa             

1 Điểu Dương 1964   S'tiêng   Ấp 8   

2 Quách Thị Năm   1964 Mường   Ấp 3   

3 Phùng Văn Khiết 1968   Nùng   Ấp 4   

II Xã Tân Thành             

4 Bùi Thế Duyệt 1958   Mường   Tân Định   

E HUYỆN BÙ GIA MẬP 23 Già Làng 

I Xã Đăk Ơ             

1 Điểu Lên 1952   S'tiêng   Thôn 10   

2 Điểu Cưn 1950   S'tiêng   Bù Bưng   

3 Điểu Đon 1952   S'tiêng   Thôn 3   

4 Chu Văn Sèn 1949   Nùng   Thôn 4   

5 Điểu Hưng 1954   S'tiêng Tin lành Bù Ka   

II Xã Phú Nghĩa             

6 Điểu Khinh 1954   S'tiêng Tin lành Khắc Khoan   

7 Điểu Gler 1950   S'tiêng Tin lành Hai Căn   

8 Điểu Tôn 1960   S'tiêng   Bù Gia Phúc 1   

9 Điểu Dương 1952   S'tiêng Tin lành Bù Gia Phúc 2   

III Xã Đakia             

10 Điểu BRưng 1950   S’tiêng   Bình Hà 1   

IV Xã Phƣớc Minh             

11 Điểu SRêm 1962   S’tiêng                                                                                                                                    Tin lành Bình Giai   

12 Điểu Chánh 1959   S'tiêng   Bù Tam   

V Xã Bù Gia Mập             

13 Điểu Chen 1944   Mnông Tin lành  Bù Nga   

14 Điểu Vôn 1960   S'tiêng Tin lành  Bù  La   

15 Điểu Duy Lách 1959   S’tiêng   Bù Rên   

16 Điểu Plang 1946   Mnông Công Giáo Bù Dốt   
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17 Điểu Rớt 1928   S’tiêng   Đăk Á   

18 Điểu Nj Ré 1947   S’tiêng   Đăk Á   

VI Xã Phú Văn             

19 Điểu Lưng 1969   S'tiêng Tin lành  Thác Dài   

20 Điểu Son 1952   S'tiêng Tin lành  Đăk Son 2   

21 Điểu BLế 1940   S'tiêng Tin lành  Đăk Khâu   

VII Xã Đức Hạnh             

22 Điểu Ngân 1957   S’tiêng Tin lành Sơn Trung   

23 Điểu E 1952   S’tiêng Tin lành Bù Kroai   

G HUYỆN CHƠN THÀNH 05 Già Làng 

I Xã Nha Bích             

1 Lâm Sung 1952   Khmer   Suối Ngang   

2 Lâm Khét 1964   Khmer   Ấp 1   

3 Đinh Văn Sung 1940   Mường   Ấp 3   

4 Lâm Sinh 1962   Khmer   Ấp 4   

5 Điểu Mốt 1962   S'tiêng   Ấp 6   

H HUYỆN ĐỒNG PHÚ 09 Già Làng 

I Xã Thuận Lợi             

1 Điểu Sết 1943   S'tiêng Tin lành Thuận Tiến   

II Xã Tân Phƣớc             

2 Lâm Tiêu 1959   Khmer   Nam Đô Thay thế 

3 Thạch Phô Sa Rây 1958   Khmer   Sắc Xi   

III Xã Tân Hƣng             

4 Vi Thị Phúc   1961 Tày   Suối Đôi   

IV Xã Đồng Tâm             

5 Điểu Ngưu 1942   S'tiêng   Ấp 4   

V Xã Đồng Tiến             

6 Nông Thị Dụng   1945 Tày   Ấp 1   

7 Điểu Cang 1946   S'tiêng Tin lành Ấp 2   

8 Điểu Banh 1964   S'tiêng Tin lành Ấp 5   

VI Xã Tân Hòa             

9 Lưu Thị Việt   1957 Tày   Đồng Tân   

I HUYỆN HỚN QUẢN 14 Già Làng 

I Xã Minh Tâm             

1 Điểu Sơn 1954   S'tiêng Tin lành Sóc Vàng   

II Xã An Phú             

2 Điểu Moi 1953   S'tiêng Tin lành Sóc Rul   

III Xã Minh Đức              

3 Điểu  Gảnh 1950   S'tiêng Tin lành Sóc Ruộng    

IV Xã Tân Hƣng              

4 Điểu Đốc 1937   S'tiêng Tin lành Sóc Ruộng   
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5 Điểu Nhung 1960   S'tiêng Tin lành Sóc Quả   

V Xã Thanh Bình              

6 Điểu  Phụng 1955   S'tiêng   Sóc Răng   

VI Xã Phƣớc An              

7 Điểu Benh 1960   S'tiêng Tin lành Tổng Cui Nhỏ   

8 Điểu Ne 1954   S'tiêng Tin lành Tổng Cui Lớn   

9 Điểu Nưa 1942   S'tiêng   23 Lớn   

10 Điểu Khô 1970   S'tiêng   Tranh 1   

11 Điểu Ca Lách 1949   S'tiêng   Sóc Dày   

VII Xã Thanh An              

12 Điểu Khu 1966   S'tiêng Tin lành Sóc  Đầm   

13 Điểu Hớ 1959   S'tiêng Tin lành Lồ Ô   

14 Điểu Dậu     S'tiêng Tin lành Xa Cô   

K HUYỆN LỘC NINH 10 Già Làng 

I Xã Lộc Thành             

1 Điểu Sườn 1956   S'tiêng   Tà Tê 1   

2 Điểu Sơ Văn Ne 1955  S'tiêng  Tà Tê 2  

II Xã Lộc Khánh             

3 La Hồng  Bảo 1946   Nùng   Đồi Đá   

4 Lâm Vơn 1931   Khmer   Ba Ven   

III Xã Lộc Thịnh             

5 Lâm Khay 1951   Khmer Phật giáo Tà Thiết   

IV Xã Lộc Điền             

6 Lâm Hùng Vôn 1964   Khmer   Ấp 7   

V Xã Lộc Phú             

7 Điểu Meng 1944   S'tiêng   Bù Ninh   

8 Lâm Xom 1934   Khmer   Vẻ Vang   

VI Xã Lộc Thạnh             

9 Điểu U 1965   S'tiêng Tin lành Thạnh phú   

VII Xã Lộc Hƣng             

10 Lâm Tum 1943   Khmer   Ấp 4   

L HUYỆN PHÚ RIỀNG 04 Già làng 

I Xã Long Hà             

1 Điểu Cu 1950   S'tiêng Tin Lành Phu Mang 1   

2 Điểu Ná  1957   S'tiêng Công giáo Phu Mang 3   

3 Điểu Thét 1959   S'tiêng  Tin lành Bù Ka 2   

II Xã  Phƣớc Tân             

4 Nông Văn Sức 1962   Tày   Đồng Tiến   

  Tổng cộng 90 4         

        

Danh sách này có: 94 Già làng tiêu biểu./.   
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